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Bộ môn: Toán 4.

Năm học 2017 - 2018


THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp rèn kĩ năng thực hiện phép chia cho số có hai, ba chữ số đối với học sinh lớp Bốn.
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3. Tác giả:


Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng


Ngày tháng năm sinh: 21/09/1975


Trình độ chuyên môn: Cao đẳng


Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4B, trường Tiểu học Cổ Thành.


Điện thoại: 0904432056

4. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu:


Tên đơn vị: Trường tiểu học Cổ Thành


Địa chỉ: Cổ Thành - Thị xã Chí Linh  - Hải Dương

5. Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
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	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Thực trạng của vấn đề:


 Dạy học bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia là một trong những yếu tố quan trọng trong chương trình giảng dạy môn Toán ở Tiểu học. Học xong chương trình Tiểu học bắt buộc các em phải tính toán thành thạo bốn phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân. Nội dung của việc dạy và học bốn phép tính gắn chặt và đan xen với các nội dung toán học khác của chương trình học. Vì vậy việc thực hiện bốn phép tính có một vị trí vô cùng quan trọng. Một trong 4 phép tính đó thì việc thực hiện phép chia là khó nhất, đặc biệt chia số tự nhiên ở lớp Bốn phần chia cho số có hai, ba chữ số. 

       Trong chương trình toán 4, các nhà biên soạn sách giáo khoa dành một chương dạy về bốn phép tính với các số tự nhiên trong đó phép tính chia là phép tính khó nhất đối với học sinh. Đặc biệt là chia cho số có hai; ba chữ số. Là phép tính tổng hợp các phép tính còn lại: nhân, cộng, trừ . Phép chia góp phần bồi dưỡng tư duy lôgic cho học sinh đồng thời có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Qua thực tế giảng dạy, tôi thấy khi dạy phép chia cho số có hai; ba chữ số học sinh vẫn còn lúng túng , việc ước lượng thương đối với các em chưa được thành thạo.
    Nếu ở mạch kiến thức chia cho số có một chữ số ở lớp Ba mục đích để học sinh bước đầu làm quen với phép chia có nhiều bước chia; hiểu rõ : thế nào là chia hết ? Thế nào là chia có dư ? Thì đến mạch kiến thức lớp Bốn phần chia cho số hai, ba chữ số học sinh đã thao tác dễ hơn một chút nhưng lại gặp khó khăn ở bước ước lượng chữ số thương trong lần chia đầu tiên, nhân lên thì tích đặt dưới chữ số nào của số bị chia ? Ước lượng thương với số có hai chữ số thế nào? Trừ nhẩm với số mang giá trị lớn ra sao? Là giáo viên giảng dạy  ở khối lớp Bốn tôi luôn trăn trở: “Làm thế nào để học sinh thực hiện chia được chính xác - nhanh - thành thạo -  không thấy ngại và sợ khi gặp phép chia ? Và làm thế nào để có một nền móng vững chắc giúp các em học tập dễ hơn ở các lớp trên ?”. Đây cũng chính là lí do thôi thúc tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp rèn kĩ năng thực hiện phép chia cho số có hai; ba chữ số đối  với học sinh lớp 4”

2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới:

Trong phần trình bày sáng kiến ngoài việc sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học tích cực để học sinh nắm được các bước chia và vận dụng vào chia thành thạo. Sau mỗi bài học tôi cần phải có những câu hỏi chốt kiến thức - nhấn mạnh dạng bài, cách xác định dạng bài và cách thực hiện từng dạng bài; so sánh điểm giống và khác nhau giữa các dạng phép chia đã học để học sinh phải ghi nhớ và vận dụng ngay được trong những tiết học sau, đây cũng chính là điểm mới của vấn đề nghiên cứu. Tôi tin chắc rằng nó giúp ích rất nhiều để các em học phép chia phân số tiếp theo và số thập phân ở lớp 5.

3. Phạm vi nghiên cứu của Sáng kiến kinh nghiệm:

a) Phạm vi nghiên cứu:


Học sinh lớp 4 trường Tiểu học Cổ Thành, Chí Linh, Hải Dương.
b) Đối tượng nghiên cứu:


- Học sinh lớp Bốn mới bước vào giai đoạn học sâu, giai đoạn mà học sinh được tiếp cận vòng số tự nhiên lớn: triệu lớp triệu. Học sinh được củng cố chia cho số có một chữ số với vòng số lớn hơn và tiếp tục chia cho số có hai, ba chữ số vì vậy giáo viên cần có phương pháp dạy học và cách thức tổ chức hợp lí nhất, phù hợp với đặc trưng bộ môn và đối tượng người học.


- Giáo viên phải vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo các phương pháp dạy học. Sự linh hoạt sáng tạo ấy được thể hiện ở việc giáo viên là người phải nắm rõ đối tượng học sinh của mình. Từ đó đưa ra hệ thống câu hỏi bài tập phù hợp với từng đối tượng học sinh.


- Kiên trì trong việc hình thành cũng như tiếp nhận kết quả phản hồi của học sinh. Luôn động viên khuyến khích những tiến bộ dù rất nhỏ và kịp thời uốn nắn những sai sót của các em để các em có nhận thức đúng đối tượng ngay từ lần đầu tiếp cận.


- Luôn xem học sinh là nhân vật trung tâm của việc hình thành tri thức. Phát huy tích cực tính chủ động sáng tạo của các em.


- Không nên làm thay hay áp đặt các em mà có thể lấy kết quả của học sinh để khuyến khích học sinh, giúp các em chủ động khám phá  kiến thức.

- Phải có kế hoạch một cách thường xuyên trong việc ôn lại các bảng cộng, trừ, nhân, chia kĩ năng làm tính, giải toán cho các em vì phép tính này nằm xuyên suốt trong chương trình Toán 4 nói riêng và môn Toán nói chung

PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Cơ sở lý luận:


 Dạy học phải dựa vào tâm lí học, đặc biệt quy luật nhận thức toán học, mức độ yêu cầu về tư duy ở từng lớp từng cấp. Học sinh Tiểu học sự chú ý không chủ định còn chiếm nhiều ưu thế, những cái mới, sinh động luôn gây sự chú ý không chủ định ở học sinh. Bên cạnh đó chú ý có chủ định cũng được hình thành song chưa bền vững, tư duy còn hạn chế. 

         Với những đặc điểm nhận thức đó, người giáo viên Tiểu học phải nắm được để lựa chọn phương pháp dạy môn Toán nói chung và dạy về phép chia cho số có hai; ba chữ số nói riêng. Trong quá trình dạy học tôi thường xuyên lựa chọn phương pháp dạy sao cho tri thức đến trước các em như một đối tượng thu hút sự quan tâm, tìm hiểu, khám phá. Cùng thủ thuật hay mẹo ghi nhớ. Từ đó các em chủ động chiếm lĩnh  bằng việc tìm tòi cách làm như vậy tiết học mới thực sự đạt hiệu quả tốt nhất.

2. Cơ sở thực tiễn:

  - Bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia là nhân tố toán học. Nó đi theo để giải quyết vấn đề của các bài toán có lời văn, có nội dung hình học, bài toán về đại lượng,…Nếu không thực hiện thành thạo một trong bốn phép tính thì việc học toán của các em gặp không ít khó khăn. 
        - Việc kết hợp học và thực hành, kết hợp việc giảng dạy với đời sống được thực hiện thông qua việc cho học sinh luyện nhiều các bài tập thực hiện phép tính; tính giá trị của biểu thức; giải toán có lời văn.

       - Việc thực hiện thành thạo bốn phép tính là cơ sở ban đầu cho các em học tiếp lên lớp trên.

      3. Phương pháp tiến hành:
Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp sau :

3.1. Nghiên cứu tài liệu:

- Đọc các tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục... có liên quan đến nội dung Sáng kiến kinh nghiệm.

- Đọc sách Hướng dẫn học Toán 4, sách giáo viên, các loại sách tham khảo.

3.2. Nghiên cứu thực tế :


- Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp về nội dung rèn kĩ năng thực hiện phép chia cho số có hai; ba chữ số đối với học sinh lớp 4.

- Tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học.


- Tổ chức và tiến hành thực nghiệm sư phạm (Soạn giáo án đã thông qua các tiết dạy để kiểm tra tính khả thi của sáng kiến).
 NỘI DUNG

I. MỤC TIÊU

- Học sinh nắm chắc quy trình thực hiện phép chia và thực hiện thành thạo các phép chia cho số có hai; ba chữ số toán trong SGK và vở bài tập Toán 4.

- Học sinh được hiểu sâu hơn và có khả năng vận dụng kiến thức đã học giải quyết bài toán nâng cao và áp dụng thực tiễn: so sánh diện tích, dân số gấp khoảng mấy lần; tính sản lượng thu hoạch sản phẩm trong cuộc sống,..
II. GIẢI PHÁP CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Đánh giá thực trạng dạy - học chia cho số có hai, ba chữ số 

1.1- Đối với giáo viên: 

           - Trong quá trình quản lý chỉ đạo và trực tiếp giảng dạy, Ban giám hiệu nhà trường và các đồng chí giáo viên đã luôn coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, luôn coi việc đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm nên nhà trường đã có nhiều điển hình trong hoạt động dạy và học. Có nhiều giáo viên đạt kết quả cao trong các kì thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh,  nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi giao lưu các cấp.

- Trong quá trình dạy học, bản thân tôi luôn lấy học sinh làm trung tâm, áp dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.  Trong các giờ học toán giáo viên và học sinh đã nghiên cứu và áp dụng nhiều phương pháp dạy khác nhau để các em thực hiện phép chia cho số có hai, ba chữ số, phép chia nói chung một cách dễ dàng mà lại chính xác.

-Trong quá trình thực hiện, có học sinh còn chưa thành thạo trong việc ước lượng thương nên các em mất nhiều thời gian khi thực hiện phép chia mà kết quả chưa hoàn toàn chính xác.
 
1.2- Đối với học sinh:

- Thực tế trên đã được khẳng định khi tôi tiến hành giảng dạy, dự giờ, khảo sát chất lượng ở lớp 4B tôi giảng dạy (sau đây gọi là lớp thực nghiệm- viết tắt là TN) và lớp khác cùng khối 4 (sau đây gọi là lớp đối chứng - viết tắt là ĐC). Hai lớp này có sĩ số bằng nhau, trình độ nhận thức của học sinh của hai lớp tương đối đồng đều.

Kết quả điều tra giữa học kì I năm học 2017 - 2018
Đề bài:

Câu 1: (3 điểm). Đặt tính rồi tính

       a.740 : 45 ;                   469 : 67 ;                9147 : 72
       b. 8770 : 365   ;                 172869 : 258   ;             30393 : 217
Câu 2: (3 điểm). Tìm X

       a. 75 x X = 25600              b. 1885 : X = 35                c. X  x  405 = 86265
Câu 3.(1 điểm). Tính giá trị của biểu thức



15678 : 67 + 46 x 98

Câu 4: (2 điểm).

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 14210 m2,chiều dài là 145 m. Tính chu vi của khu đất đó ? 

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S :
                                 26626    87                              26626    87   
                                   0526     306                             0526     36



        04                                            04

*  Kết quả
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	%
	SL
	%

	4B ( TN)
	26
	24
	92,3
	2
	7,7

	4D( ĐC)
	27
	24
	88,9
	3
	11,1



Sau khi chấm điểm bài kiểm tra, tôi thấy học sinh biết cách làm bài: Biết thành phần của X trong phép tính và biết tìm thành phần đó. Biết thứ tự thực hiện giá trị của biểu thức, biết giải toán song làm tính còn gặp nhiều hạn chế. Chủ yếu là tính toán  nhầm lẫn dẫn đến kết quả chưa chính xác vì thế chất lượng bài khảo sát chưa cao. Tôi đã nghiên cứu kĩ, thống kê các dạng sai sót của học sinh và tìm ra những nguyên nhân cơ bản sau.
2. Những sai sót và nguyên nhân  dẫn đến các sai sót:
a. Dạng 1: Tìm thương sai; Có nghĩa là ước lượng thương xong và nhân với số chia sau đó trừ để tìm số dư thì  kết quả của các phép trừ lúc nào cũng bằng 0.

  Ví dụ :

  740   45
      00  10
0
* Nguyên nhân : Do một số học sinh nhận thức chậm  chưa nhớ thứ tự một lần chia phải lần lượt thực hiện ba phép tính : chia - nhân - trừ .Nếu phép chia chưa kết thúc ta tiếp tục hạ số tiếp theo ở số bị chia xuống rồi lại thực hiện: chia - nhân - trừ, .... hoặc chưa  hiểu các số vừa được ghi ở bên tay trái đó chính là kết quả của phép tính trừ.
b. Dạng 2: Chọn chữ số để chia cho số chia và ước lượng thương chậm, trừ nhẩm sai nên kết quả sai.

Ví dụ :  2488 : 35. 
- Ở lần chia thứ nhất : không thể lấy 24 : 35 được phải lấy 248 : 35, học sinh ước lượng thương chậm không biết lấy 24 : 3, có học sinh ước lượng được thương là 8 rồi   nhân ngược lại luôn 8 x 3 = 24 và không biết trừ từ chữ số nào của số bị chia rồi loay hoay.
 -  Lại có học sinh biết lấy thương nhân với số chia đặt để trừ đúng hàng dưới chữ số bị chia nhưng trừ nhẩm sai kết quả dẫn kết quả sai. 

Ví dụ:    496 67                    
                21 7
         Qua ví dụ tôi thấy học sinh này làm tính ở lần chia thứ nhất lấy 496 : 67 nhẩm thương được 7, khi lấy 7 x 7 = 49 thì trừ nhẩm thay vì mượn 5 chục để được 56 – 49 = 7 . thì HS lấy cả 96- 49 = 51 viết 1 nhớ 5 .Lấy 7x 6 = 42 thêm 5 được 47 , nhẩm 49 - 47 = 2, viết 2 vậy dư 21. 
* Nguyên nhân : Do học sinh chưa xác định được số chữ số trong các lần chia, không biết vận dụng mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Và học sinh chưa hiểu được khi mượn chữ số hàng liền trước để trừ thì chỉ được mượn để có số bị trừ lớn hơn số trừ 1 chục.Ví dụ khi 7 x 7 =  49 ở số bị chia có chữ số hàng đơn vị là 6 thì chỉ được mượn 5 chục là 56 chứ không được mượn cả 96 để trừ cho 49.
c. Dạng ba: Xác định số dư chưa tốt. 
      - Học sinh thường ước lượng thương sai nên dẫn đến tìm được số dư lớn hơn số chia và lại tiếp tục hạ chữ số tiếp theo xuống và thực hiện phép chia, cuối cùng tìm được thương lớn hơn số bị chia. 
   Ví dụ: 8135   187                    
              439    21121             
              252

    0655


      281


      094

   - Qua ví dụ tôi thấy trong các lần chia do ước lượng thương sai nên số dư lớn hơn số chia, các em vẫn chưa nhận ra và lại tiếp tục thực hiện phép chia mà không hề để ý số dư lớn hơn số chia.

* Nguyên nhân: 
   - Do học sinh quên mất quy tắc “số dư bao giờ cũng bé hơn số chia”.

   - Học sinh chưa thuộc bảng nhân, bảng chia; kỹ năng ước lượng thương chưa tốt.

   - Làm xong phép chia nhưng không thử lại để kiểm tra kết quả.

d. Dạng bốn: Các em thường quên chữ số “0” trong phép chia có chữ số “0” ở thương.

* Nguyên nhân: 

   - Do học sinh không nắm được khi hạ chữ số tiếp theo ở số bị chia xuống mà được một số nhỏ hơn số chia thì được thương bằng "0" và phải ghi chữ số “0” vào thương rồi mới hạ chữ số đứng liền sau nó xuống chia tiếp (không tính lần chia đầu tiên )

    - Làm xong phép chia nhưng không thử lại để kiểm tra kết quả.

Ví dụ : 
2448  24
  048  12

     0

- Làm thế nào để giúp học sinh hạn chế tối đa những sai sót đã nêu ở trên? Câu hỏi đó luôn luôn thường trực trong tôi khi dạy phần: phép chia nói chung và chia cho số có hai; ba chữ số nói riêng. Với suy nghĩ đó, tôi bắt tay vào nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo trong sách vở và trao đổi trực tiếp với bạn bè đồng nghiệp, để tìm ra một số biện pháp dạy hướng dẫn học sinh thực hiện phép chia cho số có hai; ba chữ số  đạt kết quả tốt nhất.
3. Các biện pháp, giải pháp khắc phục:

 Học sinh đã được học phép chia cho số có một chữ số trong phép chia hết và phép chia có dư ở lớp Ba. Lớp Bốn các em lại được củng cố thêm một tiết lí thuyết và luyện tập nữa nên đến giai đoạn dạy phép chia cho số có hai; ba chữ số học sinh đã bớt nhiều bỡ ngỡ biết thực hiện đúng quy trình. Nhưng đặc điểm của học sinh Tiểu học là nhanh nhớ nhưng mau quên, hơn nữa để thực hiện một lần chia thì học sinh phải lần lượt thực hiện các phép tính: chia - nhân - trừ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các em thường lúng túng. Khi gặp phép chia cho số có hai, ba chữ số học sinh nhận thức trung bình, nhận thức chậm có thể chưa làm được sinh ra chán nản, làm chậm, việc tìm kết quả của phép chia lâu mà có khi vẫn chưa chính xác bởi vì học sinh phải thực hiện liền lúc ba kĩ năng: chia; nhân; trừ. 

       Qua đó, bản thân tôi xin được mạnh dạn đưa ra một số kinh nghiệm được rút ra sau nhiều năm giảng dạy ở khối lớp Bốn, có thể đây cũng chỉ là kinh nghiệm của một số đồng chí đã áp dụng. Tuy nhiên từ thực tế giảng dạy tôi thiết nghĩ : việc mình mạnh dạn đưa ra kinh nghiệm (có thể một số người đã biết hoặc một số người chưa biết) cũng không vô ích. Điều quan trọng là chúng ta có cơ hội, để cùng thảo luận với nhau tìm ra cách dạy phép chia nói chung và chia cho số có hai; ba chữ số nói riêng để mọi đối tượng học sinh tiếp cận dễ nhất và hiệu quả nhất.

3.1- Bước chuẩn bị:

Để chuẩn bị cho các tiết dạy: “Chia cho số có hai, ba chữ số” đạt hiệu quả, tôi đã yêu cầu học sinh:

    - Ôn lại thật kĩ các bảng cộng - trừ - nhân - chia đã học (theo cả chiều xuôi từ bé đến lớn và chiều ngược lại từ lớn đến bé.)

   - Ôn kĩ số dư trong phép chia. Trong phép chia có dư thì số dư phải như thế nào so với số chia? Ở mỗi lần chia chúng ta phải nhớ thứ tự thực hiện các phép tính nào ? 
   - Biết trừ nhẩm số có hai chữ số chuyển về dạng trừ nhẩm trong bảng trừ đã học. 

 VD: 56 - 47 = 16 -7 = 9 ( bớt 40 ở cả số bị trừ và số trừ); 45 - 39 = 15 - 9 = 6,…

   - Biết chia nhẩm, chia rút gọn với số tròn chục, trăm, nghìn,…
  VD: 2400 :60 = 240 :6 = 40; hay 725 000 : 5000 = 725 : 5 =  145,….


Đây tuy là công việc và kiến thức đơn giản mà học sinh được học trước khi học chia cho số có hai; ba chữ số nhưng lại có tầm quan trọng rất lớn vì học sinh nhớ tốt các kiến thức trên sẽ thực hiện được phép chia một cách nhanh nhất và hạn chế được rất nhiều sai sót nêu trên. Nên giáo viên cần quan tâm dạy cho đủ nếu học sinh chưa đạt được.
3.2- Khi dạy chia cho số có hai, ba chữ số:

3.2-1. Đối với các dạng bài lí thuyết :

Tôi đã phân thành các dạng như sau:

a. Dạng 1: Phép chia hết

Sau khi cho HS thực hiện các phép chia như trong SGK Toán 4 của các bài phép chia cho số có hai; ba chữ số.
	a.   672  21
      63   32
      42
      42

       0

    672 : 21 = 32                                        
	b.  5781 47               c)106141  413
     108   123                   2354    257                                             

     215                             2891
        00                              000
5781 : 47 = 123            106141 : 413 = 257



Tôi đã dùng một số câu hỏi để chốt lại dạng bài:

   - Phép chia cho số có hai, ba chữ số đang học có đặc điểm gì giống và khác các phép chia đã học?

   
Nếu học sinh tự quan sát và nêu được các ý:

   - Các phép chia trên thực hiện theo thứ tự chia từ trái sang phải như phép chia cho số có một chữ số và phép chia cho số có tận cùng là các chữ số 0.

  - Ba phép chia đó có số chia là số có hai, ba chữ số các chữ số khác 0. Phép chia thứ ba lấy 4 chữ số trong lần chia thứ nhất.

   - Với các ý học sinh quan sát được thì chắc chắn học sinh không thể mắc những sai sót nêu trên, còn học sinh nào không tự nêu được thì giáo viên sẽ giúp các em nhận ra điều đó và ghi nhớ để vận dụng vào thực hành cho chính xác và nhanh.

  - Tuy nhiên khi thực hành dạng bài này học sinh mắc phải những sai sót cơ bản mà tôi đã nêu phần trên. Nên khi dạy tôi đã chú ý thủ thuật sau:
Cách 1: Làm tròn giảm cả số bị chia và số chia.
   VD: a)  672: 21 ( SGK - Toán 4/81)
  + Bước 1: Làm tròn cả số bị chia và số chia, lần chia thứ nhất là 67: 21. Ước lượng thương lượt 1 bằng cách chuyển 67 : 21 thành  60 : 20 để đưa về dạng 6 chục : 2 chục = 3 chục (67 chia cho 21 được 3, viết 3).
  + Bước 2: Lấy thương đã ước lượng nhân với số chia để tìm số dư của lần chia thứ nhất: ( 3 nhân 1 bằng 3, viết 3; 3 nhân 2 bằng 6, viết 6; 67 – 63 bằng 4, viết 4; (4 là số dư của lần chia thứ nhất).

  + Bước 3: Hạ chữ số tiếp theo của số bị chia là 2 cạnh số dư 4 được số 42 và tiếp tục chia lần thứ hai: 42 :21 chuyển thành 40 :20 = 4 : 2 = 2

  + Bước 4: Lấy thương đã chọn là 2 nhân với chính số chia để tìm số dư tiếp của lần chia tiếp theo ;(2 nhân 1 được 2, viết 2; 2 hân 2 bằng 4, viết 4; 42 trừ 42 bằng 0, viết 0).  ( 0 là số dư của lần chia thứ hai).
      Kết quả: 672 : 21 = 32 dư 0.
	672
	21
	Lần chia 1: lấy 67 :21 chuyển 60 :20;  chọn thương là 3; 

lấy 3 x 21 = 63;  67- 63 = 4. Ta có số dư là 4.

	 42
	21
	Lần chia 2: lấy 42 : 21 chuyển thành 40 : 20 chọn thương là 2;

 lấy 2 x 21 = 42; 42 - 42 = 0. Ta có số dư là 0.


+ Cách 2: Làm tròn tăng, giảm linh hoạt trong từng lần chia.
Ví dụ b) 5781 : 47 ( bài 1b - SGK toán 4 /82)

	5781
	47
	Lần chia 1: lấy 57 :47 chuyển 60 :50;  chọn thương là 1; 

lấy 1 x 47 = 47; 57 - 47 = 10.  Ta có số dư là 10.

	 108
	47
	Lần chia 2: lấy 108 : 47 chuyển thành 100 : 50 chọn thương là 2;

 lấy 2 x 47 = 94; 108 - 94 = 14. Ta có số dư là 14.

	141
	47
	Lần chia 3: lấy 141 : 47 chuyển thành 140 : 40 chọn thương là 3;

 lấy 3 x 47 = 141; 141 - 141 = 0. Ta có số dư là 0.


Vậy kết quả là 5781 : 47 = 123 dư 0.(phép chia hết).
  - Qua cách hướng dẫn học sinh làm tròn trong mỗi lần chia như vậy tôi thấy học sinh ước lượng thương rất chính xác vì thế tránh nguyên nhân “ước lượng thương sai”
  VD: c) 106141 : 413 =?  ( Bài 1 b-SGK Toán 4/ 89)
	106141
	413
	Lần chia 1: lấy 1061 :413 chuyển 1000 :400; chọn thương là 2; 

lấy 2 x 413 = 826; 1061 - 826 = 235. Ta có số dư là 235.

	 2354
	413
	Lần chia 2: lấy 2354 : 413 chuyển thành 2000 : 400 chọn thương là 5; lấy 5 x 413 = 2065; 2354 - 2065 = 289. Ta có số dư là 289.

	 2891
	413
	Lần chia 3: lấy 2891 : 413 chuyển thành 2800 : 400 = 28: 4;

chọn thương là 7;lấy 7 x 413 = 2891; 2891 - 2891 = 0.Ta có số dư là 0.
Vậy 106141 : 413 = 257.


  + Chú ý trong lần chia 1: lấy 2 x 413 = 826, đây là bước học sinh hay gặp lỗi khi viết chữ số 6 dưới chữ số nào của số bị chia để trừ. Giáo viên cần nhấn mạnh lấy đến chữ số nào của số bị chia để chia thì khi nhân thương với số chia thì tích chữ số hàng đơn vị phải viết dưới chữ số đó. Vậy sau lần chia thứ nhất số dư là 235.
  + Chú ý trong lần chia 2: Hạ 4 được 2354 : 413 chuyển 2000 : 400 = 20 : 4 = 5. Lấy 5 x 3 = 15 vì 4 không trừ 15 nên mượn 2 được 24 - 15 chuyển thành 14 - 5 = 9. Bước này nhiều học sinh lúng túng thường mượn cả 54 - 15. Giáo viên lưu ý cho HS: Chỉ được mượn chữ số liền hàng bên trái  để có số bị trừ lớn hơn số trừ 1 chục.  

- Cứ như thế thực hiện tiếp sau lần chia 3 học sinh sẽ tìm được kết quả đúng:              106141 : 413 = 257.
   + Với cách hướng dẫn học sinh như ở ví dụ này tôi không chỉ giúp học sinh ước lượng thương nhanh, chính xác cách nhân để tìm số dư cho lần chia tiếp theo mà tôi còn cung cấp cách trừ nhẩm chính xác và nhanh nhất.
  Qua ba phần chia giáo viên cần chốt: 
  + Mỗi lần chia thì lấy số chữ số trong số bị chia sao cho các chữ số đó phải bằng hoặc lớn hơn số chia.

  + Ước lượng thương sao cho thương đó nhân với số chia thì tích phải bằng hoặc bé hơn số bị chia.

  + Số dư sau mỗi lần chia bao giờ cũng bé hơn số chia.

  + Mỗi một lần chia là một lần hạ các chữ số trong số bị chia và thương là các số tự nhiên có 1 chữ số ( từ 0 -> 9)( trừ lần chia thứ nhất).
   + Trừ nhẩm sau mỗi lần nhân 1 chữ số ở số chia ta trừ 1 lần với chữ số tương ứng trong số bị chia, khi trừ  nếu không đủ thì mượn chữ số hàng liền trước hơn 1 đơn vị (1 chục,...), biết chuyển trừ cho số có hai chữ số về trừ cho số có 1 chữ số.

b. Dạng 2: Phép chia có dư

   Sau khi cho học sinh thực hiện hai phép chia như trong SGK Toán 4/83; Toán 4/86:
	a. 26345 35
      184   752     
        095

          25
   26345 : 35 = 752 (dư 25)
	b. 8469   241
     1239  35

       034
8469 : 241 = 35 (dư 34)


  Sau khi thực hiện tôi đã dùng một số câu hỏi để chốt lại dạng bài:

- Hai phép chia này có đặc điểm gì giống và khác các phép chia đã học ở tiết trước?

- Hai phép chia này có đặc điểm gì giống và khác nhau? Khi thực hiện các phép chia này cần lưu ý các điểm gì ?


Nếu học sinh tự quan sát và nêu được các ý  :

* Giống là: Cùng là phép chia số có bốn(năm) chữ số cho số có hai(ba) chữ số.

* Khác là: - VD trên là phép chia hết.

                  - VD a,b là phép chia có dư.

Thì học sinh sẽ tránh được sai sót như ở dạng 3 đã nêu ở trên.

  - Đây cũng là dạng chia tương đối khó nên học sinh hay mắc sai sót vì nó liên quan đến phép chia có dư (phép chia ngoài bảng) nên tôi đã quan tâm đến việc giới thiệu và rèn kĩ năng ước lượng thương cho học sinh như ở phép chia hết nhưng đến lần  chia cuối cùng số dư còn lại khác 0 thì đó chính là phép chia có dư.
* Chú ý: Số dư nhỏ hơn số chia.

*Đối với học sinh tính toán chậm (vận dụng bảng nhân, chia, trừ còn chậm) Thì giới thiệu cho học sinh các cách ước lượng thương như trên nhưng thêm thao tác nhẩm đến đâu viết ra nháp đến đó:

  - Ví dụ trong phép chia 8469 : 241 ở lần  chia đầu tiên: 846 : 241  làm tròn thành 800: 200 thì học sinh dễ dàng ước lượng được thương là 4. Nhưng trong trường hợp này không nên lấy trọn vẹn thương là 4 mà tôi đã hướng dẫn các em nên ước lượng thương và cho học sinh nháp ra ngoài 241 x 4 = 964. Ta thấy 846 < 946 nên không thể trừ được vậy thương giảm đi 1 đơn vị. Học sinh tiếp tục nháp 241 x 3 = 723. Lấy 846 – 723 = 123, viết 123 thẳng dưới số bị chia 846. Cứ cho học sinh thực hiện như vậy sẽ tránh được trừ nhẩm sai, tránh ước lượng thương không chính xác.

c. Dạng 3: Phép chia có chữ số 0 ở thương

Sau khi cho học sinh thực hiện hai phép chia như trong sách giáo khoa trang 85 :
	a. 9450  35
    245    270    

       00
  9450 : 36 = 270
	b. 2449  24

      049   102
          1
 2449 : 24 = 102 (dư 1)


Tôi đã  dùng một số câu hỏi để chốt lại dạng bài:

- Hai phép chia có đặc điểm gì giống và khác các phép chia đã học?

- Hai phép chia có đặc điểm gì giống và khác nhau? Khi thực hiện các phép chia này cần lưu ý các điểm gì ?


Nếu học sinh tự quan sát và nêu được các ý  :

- Đều là phép chia cho số có hai chữ số, nhưng phần a là phép chia hết; còn phần b là phép chia có dư.
- Hai phép chia này đều có chữ số 0 ở thương. Thực hiện các phép chia này cần lưu ý:  

+ Ở phần a: Mỗi lần chia là một lần hạ một chữ số ở số bị chia, nên khi hạ chữ số 0 xuống chia ta được 0 ở thương. 
+ Ở phần b: Sau lần chia thứ nhất khi hạ xuống nếu được số bị chia nhỏ hơn số chia thì được thương là 0 và phải ghi 0 vào thương rồi mới hạ chữ số tiếp theo xuống để chia tiếp (nếu phép chia chưa kết thúc) thì học sinh sẽ không mắc phải sai sót như dạng 4 đã nêu ở trên.


3.2-2. Đối với các dạng bài : Luyện tập thực hành
   - Sau khi học sinh đã nắm được cách chia cho số có hai, ba chữ số với 3 dạng trên học sinh sẽ vận dụng vào làm các bài tập của các tiết luyện tập một cách thành thạo nhưng tôi vẫn cho học sinh xác định lại từng dạng chia và nhắc lại cách chia.

   - Ngoài việc dạy kĩ và tỉ mỉ việc : “Chia cho số có hai, ba chữ số ” trong 12 tiết học trực tiếp. Tôi còn thường xuyên cho học sinh tự nhắc lại cách làm mỗi khi có cơ hội gặp lại ở những mảng kiến thức có liên quan hay trong các tiết toán luyện vào buổi chiều. Bởi đây vẫn là giai đoạn học sâu về phép chia số tự nhiên tạo cho các em có kĩ năng chia thành thạo để dễ dàng học tiếp các phép chia tiếp theo ở phần phân số, hay số thập phân ở lớp 5.


III. KẾT QUẢ :

     
Trong quá trình giảng dạy ở khối lớp Bốn, sau nhiều năm để tâm nghiên cứu vấn đề này . Tôi đã rút ra một số kinh nghiệm khi dạy học sinh về phép chia nói chung và về chia cho số có hai ; ba chữ số nói riêng như đã nêu ở trên. Tôi đã sử dụng những “điểm nhấn” đó trong mỗi tiết dạy từ năm học 2015 – 2016 đến nay.

- Các em đã ham thích, không thấy ngại hoặc sợ khi gặp phép chia cho số có hai; ba chữ số.

- Sau khi dạy xong mảng kiến thức: “Chia số cho số có hai; ba chữ số” tôi cho học sinh làm bài khảo sát :

Kết quả khảo sát cuối học kì I năm học 2017 - 2018
Đề bài:

Câu 1: (3 điểm). Đặt tính rồi tính

  a.4560 : 30                   b. 851 : 37               c. 3920 : 35
     65142 : 154                 86679 : 214
               315516 : 649
Câu 2: (3 điểm). Tìm X

a. X x 36 = 1692              b. 97328 : X = 316                   c. 243 x X = 76545
Câu 3.(1 điểm). Tính giá trị của biểu thức

                            4237 x 18 - 37632 : 24 
Câu 4: (2 điểm).
Một sân bóng hình chữ nhật có diện tích 7140 m2 , chiều dài 105m. Tính chu vi của sân bóng đó? 

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S :
                                 90525    425                             90525    425   

                                   552     213                                0525    201




    1275                                            100




          0

* KẾT QUẢ: 
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	%
	SL
	%

	4B(TN)
	26
	26
	100
	0
	0

	4D(ĐC)
	27
	25
	92,6
	2
	7,4


    Qua kiểm tra, nhận xét và thống kê tôi thấy chất lượng chia của học sinh được nâng lên rõ rệt, giúp cho việc giải toán của các em tốt hơn, đặc biệt học sinh còn tìm ra được chỗ sai của phép tính chia, điều đó chứng tỏ các em nắm chắc kĩ thuật chia, cách nhân và trừ nhẩm nên mới tìm ra chỗ sai của phép tính.

Bằng các giải pháp trong sáng kiến tôi thấy học sinh được rèn luyện nhiều kĩ năng: phân tích phép chia, chọn cách ước lượng thương, rèn kĩ năng nhân; trừ ngoài bảng, trình bày và thử lại bài toán. Đặc biệt học sinh biết tính toán nhẩm có độ chính xác cao và nhanh hơn.

Từ kết quả thu được ở trên và trải qua nhiều năm kiểm nghiệm thực tế tôi nhận thấy những kinh nghiệm trên đã mang lại hiệu quả tốt và đã phần nào đảm bảo tính khoa học, phù hợp với lí luận về giáo dục, phù hợp với chủ chương chính sách hiện hành về GD&ĐT của Nhà nước
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:

Mặc dù trên đây là những kinh nghiệm thật đơn giản tôi đối với học sinh và  lại rất có giá trị với những học sinh nhận thức chậm và mau quên, khi mà chúng tôi dạy mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng có những học sinh không thể thuộc được bảng chia. Đã nhiều năm áp dụng những kinh nghiệm này vào dạy phép chia cho số có hai, ba chữ số tôi và các đồng nghiệp trong trường thấy nó đem lại hiệu quả tốt. 

Để áp dụng sáng kiến trên có hiệu quả tốt thì theo tôi mỗi giáo viên cần nghiên cứu nắm rõ chương trình và các mạch kiến thức có liên quan như : chia cho số có một chữ số, chia nhẩm số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,trước khi học chia cho số có hai, ba chữ số và chia số thập phân (ở lớp 5).


- Khi dạy học sinh học toán với phép chia nói chung và chia cho số có hai; ba chữ số nói riêng. Điều mà giáo viên cần nắm, mấu chốt của phép tính này là: học sinh phải thật thuộc các bảng chia - nhân - trừ - cộng và kĩ năng khó nhất với học sinh là ước lượng thương. Và đặc biệt dạy HS cách chuyển đổi phép chia từ chia cho số có hai, ba chữ số về chia cho số có một chữ số, trừ nhẩm từ số lớn chuyển về trừ trong bảng. Không chỉ dạy học sinh bước làm khi học trực tiếp các bài về phép chia mà phải cho học sinh thực hành nhắc lại thường xuyên các  “điểm nhấn” khi học sinh giải các bài toán có liên quan đến phép chia.


- Bên cạch đó, giáo viên cần có kế hoạch dạy học cụ thể với bài dạy liên quan đến phép tính chia. Kiên trì, nhiệt tình để dẫn dắt học sinh thực hiện phép chia với dạng bài mới cũng như dạng bài luyện tập, động viên và cũng bắt buộc học sinh học thật thuộc các bảng chia - nhân - trừ -cộng, rèn kĩ năng chuyển đổi chia - nhân - trừ -cộng nhẩm thật thành thạo để tạo điều kiện hết sức thuận lợi trong khi thực hiện phép chia cho số có hai; ba chữ số.

- Làm cho học sinh nhớ thật kĩ những  “điểm nhấn” mà giáo viên đã lưu ý sau mỗi dạng bài để vận dụng tốt trong khi đang học và trở thành kĩ năng, kĩ xảo trong những mạch kiến thức tiếp theo.


- Sáng kiến kinh nghiệm mà tôi đưa ra có thể áp dụng trong mọi điều kiện hoàn cảnh và vận dụng phù hợp cho mọi đối tượng học sinh.

2. Khuyến nghị
2.1. Đối với nhà trường:


- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tích cực tổ chức chuyên đề thống nhất phương pháp chung cả khối, tạo cơ hội cho đồng nghiệp học hỏi lẫn nhau.


- Chỉ đạo các tổ chuyên môn đổi mới cách sinh hoạt tổ : thường xuyên trao đổi các kinh nghiệm dạy với đồng nghiệp trong khối thậm trí với các khối lớp khác.Vì kiến thức dạy học sinh là vòng tròn đồng tâm, phương pháp giải toán ở vòng số lớn tương tự ở vòng số nhỏ. Nếu các thầy cô thống nhất được thuật từ trong khi giảng thì sẽ bớt được rất nhiều thời gian để học sinh làm quen với cô lớp mới.


- Tăng cường thiết bị đồ dùng dạy học; mở nhiều buổi sinh hoạt ngoại khóa để học sinh; giáo viên có cơ hội thể hiện những kiến thức đã học tập, nghiên cứu (học đi đôi với hành). 


- Nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm đạt kết quả tốt ở cấp trường và chỉ đạo các tổ thảo luận tìm ra những điểm cần thiết để thống nhất vận dụng vào giảng dạy  nâng cao chất lượng.

2.2. Đối với các cấp quản lí:


- Nhân rộng các sáng kiến đạt giải cao gửi về các trường để làm tư liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. 


- Tổ chức cho các đồng chí có sáng kiến, kinh nghiệm đạt giải báo cáo trước các lớp bồi dưỡng giáo viên để các đồng chí giáo viên có cơ hội học cách viết và áp dụng các kinh nghiệm đó vào trong giảng dạy.

Trên đây là một vài suy nghĩ ban đầu của tôi được rút ra từ thực tế giảng dạy. Vì vậy không tránh khỏi những sơ xuất, tôi rất mong được sự đóng góp, giúp đỡ, xây dựng của các bạn bè đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo để sáng kiến kinh nghiệm được hoàn chỉnh và có chất lượng cao hơn.

Tôi cũng  xin trân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Tổ chuyên môn, bạn bè đồng nghiệp ở trường Tiểu học Hồng Vân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thiện sáng kiến này.


Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm“Một số biện pháp rèn kĩ năng thực hiện phép chia cho số có hai, ba chữ số đối với học sinh lớp Bốn”. Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của  bản thân tôi viết, không sao chép nội dung của người khác.
Cổ Thành, ngày 14 tháng 2 năm 2018
                  Người thực hiện

                    Nguyễn Thị Hằng


Phần 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Toán 4 – Chủ biên: Đỗ Đình Hoan - Nhà xuất bản giáo dục.

2. Sách giáo viên Toán 4 – Chủ biên : Đỗ Đình hoan - Nhà xuất bản giáo dục.

3. Thiết kế bài giảng Toán 4  – Chủ biên : Nguyễn Tuấn – Nhà xuất bản Hà Nội.

4. Bài tập cuối tuần Toán 4 – Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, Đôc Trung Kiên – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

5. Phương pháp dạy học các môn học ở lớp 4- Nguyễn Đình Khuê, Nguyễn Hữu Hạnh,  Lê Đức Sang, Lã Ánh Minh, Trần Đình Thuận - Nhà xuất bản giáo dục.
6. Hướng dẫn học Toán 4 - Bộ giáo dục và Đào tạo - Nhà xuất bản giáo dục.

7. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng lớp 4 -  Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nhà xuất bản giáo dục.
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